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Bồn trầm tích

T r â n  N g h i. K h o a  Đ ịa  c h ấ t ,

T r ư ờ n g  Đ ạ i h ọ c  K h o a  h ọ c  T ự  n h iê n  (Đ H Q G H N ) .

G iớ i th iệu

Bốn trầm  tích là m ột bổn trũng  trên bể m ặt của 
Vo Trái Đâ't có đ ịa  h ình  âm  có thể  tích tụ vật liệu 
trầm  tích và bao tồn lâu dài theo thời gian địa chất. 
Bổn trầm tích có thỏ nằm  trên lục địa và dưới biên 
với quy mô khác nhau  tùy thuộc vào quá trình sụt 
lún kiến tạo và q u á  trình  lâp đẩy đển bù trầm  tích.

Trầm  tích học là m ột khoa học gắn liền với kiến 
tạo, đặc biệt h o ạ t đ ộ n g  của các bổn trầm  tích là 
c h ú n g  liệu lịch su  cho mối quan  hệ này. C ho đến 
nh ữ n g  năm  60 của  th ế  ky 20 các nhà trầm  tích học 
trên  th ế  giới tiên  h àn h  ngh iên  cứu bồn trầm  tích 
theo  phư ơng  p h á p  gan  với quan  điếm  kiến tạo địa 
m áng. Từ n h ữ n g  th ập  kỷ tám  m ươi của th ế  ký 
trước đã xuất h iện  các công trình  nghiên  cứu chi 
tiết về mối quan  hệ g iừa bổn trầm  tích và hoạt động  
k iến tạo m ảng.

Có thế  khái q u á t mối quan hệ giữa trầm  tích và 
kiến tạo bằng sa  đổ  sau đây [H .l]:

Hình 1. Mối quan hệ giữa trầm tích và kiến tạo.

N hiều nhà đ ịa  chât quan  niệm  bổn trầm  tích là 
kết quả tích h ợ p  của quá trình  tiến hóa vỏ Trái Đất, 
trong  đó biếu th ị bởi các yếu tố  -  câu trúc, địa tầng 
và trầm  tích.

C huyên đ ộ n g  vỏ Trái Đ ât liên quan  đến  m ảng 
thạch quyển có độ  dày  tối đa là 100 - 150km. Quá 
trình  đó kiến lập  nên  các bối cảnh kiến tạo có vai trò 
quyết đ ịnh  khống  c h ế  việc tạo ra các kiểu bổn trũng  
và thành  phần  trầm  tích lâp đầy cũng nhu môi 
trư ờng  và tư ớ n g  trầm  tích. Tiến hóa các rìa lục địa 
phụ  thuộc vào ranh  giới các m ảng. Phạm  vi lục địa 
râ't khác với phạm  vi đại dương  do thạch quyển lục 
địa khá dày có câu trúc phức tạp  và có lịch sử  kiến 
tạo  lâu dài.

Vò đại d ư ơ n g  khá đơn  giàn, đáy  biến gổm vỏ 
thạch quyên có thành  phẩn  basalt được phủ bằng 
m ột lớp trầm  tích m ỏng tướng biến sâu và turbidit 
có nguồn gốc lục địa.

Bể dày và đặc điểm  trâm  tích phụ  thuộc vào câu 
trúc  vò lục địa -  nển (craton), đai động  và các m áng 
sâu. Nền là m iền lục địa rộng lớn có bể dày không 
lỏn, trầm  tích nam  ngang phủ trên m óng bình ổn về 
kiến tạo. Tuổi của m óng thường là Tiền Cam bri và 
cũng  có th ế  trẻ han . Khiên là nơi m óng Tiến Cam bri 
lộ ra trên bể m ặt do  lóp phủ  bị bào m òn trụi.

Đai động  hoặc m áng sâu có câu tạo dạng  tuyến, 
trầm  tích có bể dày  lớn, thường có m ặt cả đá magm a. 
Hiện nay các th ể  này bị ép  trồi nâng  lên, bị biến dạng 
và biến chât yếu. N hu vậy, đai động  được xem như  
phẩn  tàn đ u  của rìa lục địa bị biến cải phức tạp  trong 
đới hội tụ của các m ang. Sự tiến hóa của đai động 
gắn liền với sụ  m ờ và đóng  các bổn đại dương do 
hội tụ và phân  kỳ m ang. C huyến  động các m áng có 
thế  làm bồi kết gia tăng kích thước các lục địa và thu 
hẹp các vỏ đại dư ơ ng  đổng thời với sự  dịch chuyên 
dài dọc các rìa lục địa do  đ ứ t gãy chuyên dạng  
(Jones, 1978; N u r và Ben A vraham , 1982).

N ghiên cứu trậ t tự  m ặt cắt của đới động hết sức 
phức tạp, song n h ò  phương pháp  địa vật lý có thể 
nhận thức được lịch sử  kiến tạo và quá trình lâp đầy 
và biến dạng  trầm  tích m ột cách tường minh.

Lịch sử  nghiên cứu mối quan  hệ giữa trầm  tích và 
kiến tạo  được bắt đầu  bằng các công trình nghiên 
cứu v ề  kiến tạo. Các nhà khoa học tiên phong như  
A nderson  (1951), H arland  (1965) đã chỉ ra các kiểu 
bổn trầm  tích được sinh thành  tủy thuộc vào bối 
cảnh kiến tạo khác nhau:

- Các bổn sinh  ra từ  căng giãn, đ ứ t gãy thuận 
phát triển nhiều  th ể  đai - m ạch và phu n  trào.

- Các bồn liên quan  đến  nén ép, uốn nếp  và xô 
đẩy biến  dạng.

- Các bổn thuộc bối cảnh trượ t bằng, chuyến 
động nằm  ngang.

Mỗi đới có nh ữ n g  hoạt động  địa chấn và m agm a 
đặc trưng, đổng  thời xác lập m ột cơ chế  h ình  thành 
cho mỗi đới và đặc biệt là ranh  giới giữa các m ảng 
như  sau:

- Ranh giới phân  kỳ -  hai m ảng chuyến động xa 
dần  ra, dẫn  tới đáy  đại dư ơ ng  tách giãn và bổi kết 
tạo vỏ thạch quyển  mới.

- Ranh giới hội tụ -  hai m ảng tiến sát vào nhau, 
m ột m ảng chúc chìm  xuống sâu và bị tiêu biến dẩn.

- Ranh giới trượ t bằng hoặc chuyển dạng -  các 
m ảng chuyên động nằm  ngang không có hội tụ và 
phân kỳ.

Chu kỳ Wilson

Các bồn trầm  tích tồn tại ở  ven rìa lục địa, trên 
các thềm  và sườn lục địa hiện nay là kết quả của 
nhữ ng  hoạt động  kiến tạo liên quan  đến  sự  tách giãn 
đáy đại dương. Sự tách giãn này bắt đẩu  là sự  phá 
vỡ siêu lục địa Pangea khoảng 200 triệu năm  vể 
trước (từ  Trias giữa).



1408 BÁCH KHOA THƯ ĐỊA CHÁT

Chu kỳ m ở và đóng đáy đại dư ơ ng  do sự  hút 
chìm vỏ đại dương  và sự  xô húc vào các khối lục địa 
dày hoặc các cung đáo  m agm a được gọi là chu kỳ 
"W ilson", theo tên nhà địa chât C anada J. Tuzo 
W ilson, người phát hiện chu kỳ này.

Chu kỳ W ilson gổm  các giai đoạn  phá t triển sau 
[H.2]:

1) Giai đoạn  h ình  thành  thung  lũng rift (trên vỏ 
lục địa).

2) Giai đoạn  phá vỡ thung  lũng rift, vỏ đại 
dương  m ở rộng.

3) Giai đoạn tạo bổn ven ria phân kỳ:
- Thời kỳ đại dương  hẹp;
- Thời kỳ đại dương  m ở rộng.
4) Giai đoạn  chuyến động ngược chiểu (từ  phân 

kỳ chuyến sang hội tụ).
5) Giai đoạn  vỏ đại dương  h ú t chìm.
6) Giai đoạn hút chìm kết thúc chuyên sang xô 

húc:
- Lục địa - lục địa;
- Lục địa - phức hệ cung đảo.
7) Giai đoạn  phát triến của đới khâu.

Các bồn trầm tích thuộc bối cảnh tách giãn 
phân kỳ

Rift nội lục

- Hệ thống  rift Đ ông Phi là m ột cấu trúc cờ hành 
tinh, dài gần  3.000km. H oạt động  m agm a bắt đẩu  từ 
Tiền Cam bri, tạo thành  các vách đá có dạng  bậc cao 
dần  vào tru n g  tâm , rộng 40 - 50km và có rễ sâu 2km 
so với cao nguyên  bao quanh.

Rift này còn tái hoạt động  và tạo ra m ột số  bổn 
trầm  tích hiện nay vẫn còn là hổ nước nằm  riêng biệt 
xen kẽ các nú i cao với b ề  dày  trầm  tích đ ạ t tới 2km. 
N hữ ng  hệ thống thủy  văn hiện  đại bắt nguồn  từ  
trung  tâm  của rift, các khối nâng  có đời sống râ't lâu 
dài tạo nên các phức hệ trầm  tích sông, trầm  tích các 
nón quạt và các m ò m uối carbonat kali có nguồn  gốc 
hồ thành  tạo liên quan  đến các hoạt động  núi lửa và 
khí hậu khô nóng.

- Rift Baical cũng  có d ạn g  kéo dài n h ư  rift Đ ông 
Phi gồm  m ột hệ th ố n g  bổn  trũ n g  d ạn g  tuy ến  giừa 
n ú i kiểu đ ịa  hào  và bán địa hào  bất đố i xứng. Có 
tới trên  12 bổn  trũ n g  kéo dài xen kẽ với các d ãy  núi 
và các khỏi nâng  h ình  cung với độ  dài từ  100 - 
700km và rộng  tù  15 - 18km; hầu  hết đ ểu  đ ã  lấp 
đầy  trầm  tích  và khô cạn, ngoại trừ  m ột vài hổ n h ư  
hổ Baical có chiểu dài 670km, sâu 1.700m. Hệ 
thống  bổn trũ n g  rift Baical được lâp đ ẩy  bằng  m ột 
khối lư ợ ng  trầm  tích râ't lớn, bể dày  thay  đổi, hầu  
hê't dư ớ i 3km, song  có nơi đ ạ t tới 5km. T rầm  tích 
có tuổ i từ  O ligocen sớm  đến  Pliocen sớm  thuộc 
tư ớ ng  sông, đấm  lầy và hổ. Từ Pliocen đến  nay 
trầm  tích Đệ Tứ thuộc các tư ớ n g  deluv i, p ro lu v i và

a luv i. Rift Baical cũ n g  tư ơ n g  tự  rift Đ ông Phi so n g  
h o ạ t đ ộ n g  nú i lử a  yếu  hơn.

Rift máng ven lục địa (Aulacogen)

Các bổn trầm  tích ven  rìa lục địa có dạng  tuyến, 
lần đ ầu  đ ư ợ c  m ô tả chi tiết là ơ vịnh G uinea (tây 
C hâu  Phi). Bồn trũ n g  rift p h á t triển từ  Creta cho đến  
nay, đ ư ợ c  lâp  đ ầy  kho ản g  lOkm trầm  tích Kainozoi 
gổm  các tư ớ n g  trầm  tích từ  nón quạ t ngập  nước đến  
tư ớ n g  châu  thô  và cuối cùng  là trầm  tích sông [H.3].

-  /  v
V . '  '

1. v ỏ  lục địa

2. G iai đoạn tạo thung lũng rift

-  -  -  y  \  1 1
3. G iai đoạn đại dư ong  hẹp

Hình 2.

H ìn h  3. Bồn trầm  tích kiểu rift ven lục địa (Kinsman, 1975).

4. G iai đoạn  đại dương mở rộng

5. G iai đoạn  hút ch im

6. G ia i đoạn xô  húc 

Các giai đoạn phát triển bồn trầm tích (theo Wilson, 2000).

M«n thàm Sườn Đáy
đại dương

Vỏ dại dương
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Bồn trầm tích rìa thụ động hiện đại (kiểu Đại Tây 
Dương)

Loại bon này tiến hóa theo cơ ch ế  phân  kỳ giừa 
vo lục địa và vỏ đại dư ơ n g  gổm  ba giai đoạn:

- Giai đoạn  1: Bắt đ ẩu  h ình  thành  các th u n g  lùng  
rift. Vo lục địa m ong d ầ n  và sụ t lún cùng  với việc 
xuât hiện hệ thông  các đ ịa  hào  và m áng trũ n g  xen kẽ 
với các gò nâng  do  các đ ứ t gãy th u ận  tạo nên.

- Giai đoạn  2: Xuất h iện  đại d ư ơ n g  hẹp  tách biệt 
với các m ang lục địa do  quá  trình  tách giãn. Sự sụ t 
lún tiếp tục do nguội lạnh  vỏ đại d ư ơ n g  và làm  xa 
dẩn  so với tru n g  tâm tách g iãn  ban  đầu . M ặt khác 
m ột trung  tâm  tách giãn m ới có thê xuấ t h iện  làm  
chia cắt lục đ ịa thành  m ột m anh  vi lục đ ịa m à hai 
phía đểu là vò đại dương.

- Giai đoạn 3: Mờ rộng đại dương. Bổn trù n g  được 
mo rộng do quá trình tách giãn vân  tiếp tục. Đ ổng 
thời quá trình sụ t lún đư ợ c tăng cường do  sự  nguội 
lạnh, trong đó có yếu tô tai trọng  của trầm  tích.

Bồn trầm tích thuộc bối cảnh rìa tích cực hội tụ 
(kiểu Thái Bình Dương)

Trong bối cảnh rìa lục địa hội tụ  sẽ h ình  thành  các 
bổn sau đây -  Các m áng sâu đại d ư ơ n g  (Trench) hay 
m áng sâu trước cung; Bồn trước cung; Bổn sau cung.

- Các máttg sâu đại dương (Trench) nằm  ngoài đới 
hú t chìm bị sụ t lún do hoạ t độn g  của đ ộ n g  đ â t bắt 
nguồn từ  đới Benioff. Bên ngoài m án g  trũ n g  là phần  
vỏ đại dư ơ ng  n hô  cao. Đ áy bổn trũ n g  kiêu  này 
thư ờng  có độ sâu  vài k ilom et đ ư ợ c  lấp  đầy  bằng  
trầm  tích sét và tu rb id it có n g u ồ n  gốc từ  các g à  nâng  
bổi kê't (phức hệ h ú t chìm).

- Phức hệ h ú t chìm  (cung đảo bổi kê't): P hát triển  
trong quá trình  h ú t chìm  giữa m ột bên  là m àn g  h ú t 
chìm m ỏng, m ột bên là m ản g  ch àm  trư ợ t liên  tục 
được bồi kết tăng  trư ờ ng  từ  các tầng  trầm  tích nước 
sâu, núi lửa và tu rb id it. P hứ c hệ này  đ ó n g  vai trò  là 
m ột m iền xâm  thực luôn luôn  đ ư ợ c  tăng  trư ờ n g  và 
cung câp vật liệu cho hai b ồn  trú n g  -  bổn  trước cung  
và m áng sâu  đại dư ơ n g  (Trench). Q u á  trìn h  bổi kê't 
diên ra đồng  thờ i với q u á  trìn h  uốn  n ếp  vò n h àu  và 
biên dạng  m ột phứ c hệ th àn h  p h ẩn  vật chât phứ c tạp  
đa nguồn -  n h ừ n g  m ảnh vờ  di chi vỏ  đại d ư ơ ng , đá 
trầm  tích sườn lục địa và trầm  tích nước sâu, các th ể  
tu rb id it và các thành  tạo  trư ợ t lở (slum p) đặc trư n g  
ỊH.4].

- Bồn trước cung: N ằm  giữa cung  đ ảo  n ú i lửa và 
phức hệ h ú t chim  bổi kết. Vì vậy n g u ồ n  vật liệu trầm  
tích được cung câp tù hai ph ía  là hai m iền  n ân g  xâm  
thực quan  trọng  [H.4].

- Cung dào núi lửa: Đ ược h ìn h  th àn h  do  nóng  
chảy từng phẩn  m áng h ú t chim  xuống  đ ộ  sâu  150km 
và hoạt động  p h u n  trào xuyên  qua  m ang  chòm  trư ợ t 
tạo thành cung đ ảo  núi lửa chạy song  song  với phứ c 
hệ bổi kết và m áng  trũ n g  đại d ư o n g  [H.4]. C u n g  đảo

này là m iển cung câp vật liệu chính lấp đầy bôn 
trùng  trước cung và sau cung (vụn núi lừa)

H ìn h  4. Bồn trũng ở rìa lục địa tích cực (lục địa - đại dương), 
a. Mặt cắt; b. Bình đồ. (theo Dr. Andrew D. Baillie, 1983 và 
Pettijohn, 1979).

- Bồn sau cung: N ằm  sau và kể với cung đáo 
nên  gọi là bổn sau cung. C húng  phá t triển trên 
m ảng chờm  trư ợ t theo ch ế  độ  căng giãn. Khi m ảng 
dưới h ú t chìm  m ảng trên  bị căng giãn và sụ t xuống 
do  h iện  tư ợ ng  đối lưu m anti. Kết qua là h ình  thành  
bổn sau cung, sụ t lún  và m ở rộng theo thời gian. Vì 
vậy, bổn sau  cung  cũng giống vói nh ữ n g  bổn rift 
nội lục bắt đ ầu  h ình  thành  trong  giai đoạn  1 (hình 
thành  các th u n g  lũng  rift [H.3] và có thê p h á t triển 
đêh g ia i đoạn 2 (xua't h iện  đại dương họp). K h i đó 
vỏ lục đ ịa bị tiêu biến vào m anti, đáy  bổn được m ở 
rộng  d o  vỏ lục địa bị tách g iãn  và đảy  tới h ú t chim  
dịch chuyến  vể phía đại dương.

Bổn liên quan đến đ ứ t gãy chuyển dạng (hoặc 
trượt bằng -  strike - slip) có nhừng đặc trưng sau đây.

1. Tốc độ trầm  tích và bề dày  trầm  tích thay đổi 
nhanh , có tính chât địa phương.

2. Xen kẽ các bổn trùng  sụ t lún là các khối nâng 
bị bào m òn xâm  thực tạo ra bất chỉnh hợp địa 
phư ơ ng  (ví d ụ  -  m ỏ Bạch Hô và Rồng).

3. Bổn trũ n g  có hiện tượng nâng lên bào m òn và 
tạo nên  m ặt bấ t chinh hợp  khu vực có tính nhịp  và 
chu kỳ.

4. Có sự  chuyển tướng nhanh  theo phư ơng  nằm  
ngang.

5. Sự phá t triển đổng thời cả căng giãn và nén ép 
ở  các khu vực gần nhau.

6. Đá bị biến dạng  như ng  không bị biến chât.

Bồn trầm tích thuộc bối cảnh xô húc tạo 
đới khâu

Bồn lục địa - lục địa (kiều Himalaya)

Kiểu bồn này có 4 giai đoạn  phát triển

- Giai đoạn  1: Tách giãn, chưa bộc lộ vỏ đại 
dư ơ n g  tạo kiểu bổn rift nội lục.

Cung núi lửa 
cunạ magma 

Địa khổi hình cung

Trụ bồi kết 
hay phức hệ hút ch im

Bồn sau cung M áng sáu 
đại dương

Turbid it Đới uốn cong 
Vỏ đại dương
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Bàng 1. Mối quan hệ giữa môi trường trầm tích và bối cảnh kiến tạo (theo Pettijohn, 1990).

Bối cảnh kiến ỉạo Các đơn vị địa mạo - kiến tạo Tướng và môi trường trầm tích
ơ>
E Hút chìm Máng sâu Trượt lở, turbidit và biển sâu
ò 
b — -Q ro c
co- 03

Trước cung Trụ bồi kết đảo trước cung, bể trước cung Trầm tích bị biến dạng, biến chất và 
ophiolit.

co
o

ạ  'ỉõ

E 3
Cung đảo Đảo cung, các khối cung Thềm, sườn lục địa, vụn núi lửa, đá xâm 

nhập sâu bị phân dị.
D
"DnDư)
s

b -  
■o
'cũ-
Q

Sau cung Biền ven rìa nông đến sâu; biển giữa cung Thềm, sườn lục địa và biển sâu.

i ĩo
cu
♦o' Máng sâu Trượt lở, turbidit, biển sâu

*3XI
:5

0 ^  5- 0) 
—1 -o
1 ầ

Trước cung Trụ bồi kết, đảo trước cung, bồn trước cung 
(đồng bằng ven biền, thềm, sườn lục địa).

Trầm tích biến dạng, biến chất, ophiolit, 
aluvi, delta, thềm, sườn và bồn đại dương.

Q ơ) 
O M<D Cung đảo Các dãy núi do phun trào trên lục địa tạo nên. Phun trào vụn núi lửa, aluvi, xâm nhập 

sâu.
-o ^  
CD-
o

Sau cung Các cao nguyên cao, bồn trũng giữa núi, trũng 
trước núi Aluvi, hồ và biẻn ven bờ.

XÔ húc lục địa - lục địa (kiẻu Đới khâu, các dãy núi và bồn trũng giữa núi. Aluvi, hồ
Hymalaya) Bồn trũng đại dương tàn dư Delta, fans (châu thổ) ngầm, biẻn nông.

Rift nội lục tích cực
Bồn trũng do đứt gãy. 
Bồn trũng nội lực

Aluvi, hồ, vụn núi lửa Aluvi, biển ven bờ

Rift giữa các lục địa, hẹp và 
xuất hiện sớm.
Sống núi giữa đại dương. 
Rìa lục địa thụ động

Vịnh hẹp, đại dương hẹp (kiểu Biẻn Đỏ)
Rift trung tâm, bồn trũng hai cánh sống núi 
Đồng bằng ven biển, thềm, sườn lục địa và 
các khối nâng.

Thềm, sườn, bồn trũng biển sâu. 
Basalt, đá mạch, gabro 
Aluvi, thềm, sườn.

Đứt gãy chuyẻn dạng
Bòn kéo tách (pull -  apart) và nén ép Aluvi, hồ, vụn núi lửa

Đại dương
Bồn do đới đứt gãy tạo ra Biến khơi, turbidit, vụn núi lửa.

Lục địa 
Đại dương

Bồn nền (craton), trước núi
Đồi núi biẻn sâu, đồng bẳng biẻn thẳm, cao
nguyên đại dương

Aluvi, ven biển 
Biẻn sâu, turbidit

- Giai đoạn  2: Tách giãn bộc lộ vỏ đại dương.

- Giai đoạn  3: Hội tụ và h ú t chìm  tạo 1 kiểu bổn 
vực (trench) không đối xứng, đặc trư ng  là thành  hệ 
tu rb id  it.

- Giai đoạn  ép  trồi tạo nú i hoàn thiện m ột đới 
khâu gồm  m ột phức hệ đa sinh -  phức hệ h ú t chìm  
bổi kết, tu rb id it của bổn vực và các m ành tàn d ư  của 
vỏ đại dư ơ n g  bị biến dạng  nằm  kẹp giữa phức hệ 
h ú t chìm  [H.5].

Bồn cung núi lửa - lục địa

Kiểu bổn này cũng phá t triến theo 3 giai đoạn:

- Giai đoạn  1: Phân kỳ, hình thành  rift nội lục và 
tách giãn (giai đoạn đại dư ơ ng  m ở rộng -  ú n g  với 
giai đoạn  cuối của chu kỳ Wilson).

- Giai đoạn  2: Hội tụ, xua't hiện h ú t chìm, vỏ đại 
dương  phía m áng lục địa h ú t chìm  dưới cung đảo 
m agm a tạo bổn vực, đặc trưng  là tu rb iđ it [H.5].

- Giai đoạn 3: Xô húc. Cánh bên phải cung đảo kê't 
thúc h ú t chìm chuyên sang ép trồi (obđuction), bên 
trái xuất hiện hút chìm tạo bổn vực với turbidit [H.5].

Bồn giữa 2 cung núi lừa có 2 giai đoạn:

- Giai đoạn  1: Tương tác hai m ang đại dư ơ ng  - 
đại dương  tạo  ra hai đới h ú t chìm  và hai cung đảo

đối xúng, đổng  thời tạo ra m ột bổn đối xứng nằm 
giừa hai cung đảo.

- Giai đoạn  2: Tạo bôn tàn  d ư  nội lục và bổn 
Trench trước cung xuâ't h iện  bên cạnh vỏ đại dương  
h ú t chìm  [H.5].

Hình 5. Bồn nẳm giữa các mảng - giai đoạn xồ húc tạo đới 
khâu (theo A. D. Baillie, 1983).
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Đặc điểm thạch học định lượng trong mối 
quan hệ với bối cảnh kiến tạo

Phương pháp xác định nguồn gốc khoáng vật vụn 
của cát kết

Q uá trình  phong  hóa vật lý cùa đá gốc vùng 
xâm thực xay ra đ ổ n g  thời với phong  hóa hóa học. 
Tù vo phong  hóa  vật liệu cát đư ợ c m ang theo dòng  
nước vào bê lang. Suốt tiến trinh  lâu dài đỏ  là m ột 
bộ phận  kho án g  vật và m ánh đá không bển đã bị 
phân  huy, than h  lọc đ ế  còn lại m ột tô hợp  cộng 
sinh trầm  tích v ụn  cơ học tích tụ ờ đáy  của m ột 
phía bổn gần  gủi với vùng  xâm  thực. T rong sô đó 
cát là đối tư ợ n g  đư ợ c lựa chọn làm tiêu chí đối 
sánh. C át kết là thành  phẩn  thạch học tiêu biểu cho 
mối q u an  hệ n h ân  quả rõ nhâ t giừa vùng  xâm thực 
và lắng đọ n g  trầm  tích của bồn trũng . Vì vậy, 
D ickinson (1979) đ ã  tính  10 tham  số  của cát kết và 
lập 4 biếu đổ  tam  giác biêu thị nguồn  gốc của cát 
kết tử  các bối cảnh  kiến  tạo khác nhau  [H.6].

Q Qm

1. Nguồn gốc khối tảng lục địa
2. Nguồn gốc tạo núi có chu kỳ
3. Nguồn gổc cung đảo magma

Qp Qm

1. Nguồn gốc khối tảng lục địa
2. Nguồn gốc phức hệ hút chim
3. Nguồn gộc tạo núi va chạm
4. Nguồn gốc tạo núi cung đảo

Hình 6. Các biểu đồ nguồn gốc cát kết theo bối cảnh kiến tạo 
(theo Dickinson, 1979). Q: Hàm lượng thạch anh tổng 
(Q = Qm + Qp);Qm: Thạch anh đơn tinh thẻ (thạch anh
magma); Qp: Thạch anh đa tinh thẻ (Qp = quartzit + thạch anh
biến chất + mảnh đá silit); F: Felspat (F = p + K); P: Plagioclas; 
K: Felspat kali; L: Mảnh đá (L = Lv + Ls + Lt); Lv: Mảnh đá 
phun trào; Ls: Mảnh đá trầm tích vả trầm tích biến chất; 
Lt; Mảnh đá kém bèn vững.

Phương pháp xác định kiểu bồn trũng trong mối 
quan hệ với vùng xâm thực

Đ ể xác đ ịn h  bối cảnh kiến tạo bô sung  thêm  
phương p h áp  của D ickinson có th ể  xác đ ịnh  trực tiếp 
các kiểu bổn liên hệ ngay  với vùng xâm  thực trên cơ 
sở thành  p h ần  của cát kết. C húng tôi lựa chọn các 
tham  số  thế  h iện  rõ n h ấ t về nguồn gốc hạt vụn  cát

kết và đổng thời đặc trư ng  cho ca mỏi trư ờng  thành 
tạo ỊH.7].

Qm K

Hình 7. Ba biéu đồ tam giác biểu diễn mối quan hệ giữa 
QmFL, KPaPt và LvLmLs. (Trần Nghi, 2001)

Qm- Thạch anh magma (đơn tinh thể); F- Felspat, F = Pa + Pt + 
K; Pa- Plagioclas acid; Pt- Plagioclas trung tính và mafic; 
K- Felspat kali; L- Mảnh đá L = Lv + Ls + Lm; Lv- Mảnh đá 
phun trào; Ls- Mảnh đá trầm tích; Lm- Mảnh đá biến chất.

ơ  đây  hàm  lượng thạch anh là thạch anh m agm a 
(từ  granit, granodiorit) với đặc trư ng  là -  đơn tinh 
thế, tắ t sáng đổng  nhất, đắng  thước. Còn thông số  
Q p cua D ickinson lại gồm  cả thạch anh biến chất và 
m anh đá silit trầm  tích. N hư  vậy sẽ không phân biệt 
được các thực th ế  đá biến chât và đá trầm  tích, vả lại 
đó  chính là các m ảnh đá lại vừa xếp vào thạch anh 
(Q = Q m  + Qp), vừa xếp vào m ảnh đá (Ls) thì sẽ rât 
khỏ đ ế  truy  nguyên  nguồn gốc.

Đê giải bài toán phức tạp  về mối quan  hệ giữa 
trầm  tích và kiến tạo cần xuâ't phá t từ  cả hai thực th ể  
địa chât -  bản chất thạch học vùng nâng bào m òn đ ể  
cung câ'p vật liệu và vùng  lắng đọng, nơi hội tụ  cuối 
củng n h ư  m ột tô hợp  cộng sinh khoáng vật sau m ột 
quá trình lâu  dài vận chuyển, phân d ị và thanh lọc 
các phẩn  tử  kém  bền vừng không "chịu đự ng" nổi 
với các quá trình  phong  hóa, vận  chuyến, lắng đọng 
và thành  đá.

Các tham  số  đ ịnh  lượng của cát kết phải phân  
biệt rạch ròi với nhau  và phản  ánh  trung  thực rõ 
ràng  bản  chât của đá m ẹ vì đó  là quan  hệ "m ẹ - con".

Vì vậy: Qm  là tham  số  chỉ liên quan  đến  nguồn  
gốc m agm a. Q p sẽ được đư a vào Lm và Ls:

- M ảnh đá quartzit, thạch anh biến châ't sẽ đưa 
vào m ảnh  đá biến chât (Lm).

- M ảnh đá silic được đưa vào m ảnh đá trầm  tích 
(Ls).

- M ảnh đá p h u n  trào, tuf, đá  m agm a được xếp 
thành  m ột nhóm  riêng (Lv).

Cuối cùng, nội d u n g  các tham  số  của cát kết sẽ 
được trình bày lại n h ư  sau:

Qm - là hàm  lượng thạch anh  m agm a;
F- Tống hàm  lượng felspat, trong đó F = p + K;
P- H àm  lượng plagioclas, p  = Pa + Pt;
Pa- Plagioclas acid (từ  granodiorit, granit và diorit 

thạch anh, ban tinh các đá phun  trào tương ứng);
K- H àm  lượng của felspat kali (orthoclas, 

m icroclin) có nguồn gốc từ  đá granit, granodiorit;
L- Tổng hàm  lượng các loại m ảnh đá; T rong đó, 

L = Lm + Ls + Lv; Lm: M ảnh đá biến chât bao gồm:
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- M ảnh đá quartz it;
- M ành  đ á  ph iến : th ạch  an h  - seric it, th ạch  an h  - 

mica, th ạch  an h  - s ilim an it, am p h ib o lit, p hy lit, 
đá hoa,...

Lv: M ảnh đ á  p h u n  trào  và v ụn  núi lưa bao  gồm :
- M anh đá ryolit;
- M ảnh đá dacit;
- M ánh đá andesit;
- M ảnh đ á  v ụ n  n ú i lưa tư ơ n g  ứ n g  với các loại 

ph u n  trào  nói trên: tuf, tufit.
Đ ể xác đ ịn h  bán  chất cua các kiêu bổn tro n g  m ối 

quan  hệ với bối canh  kiến tạo  cần xem  xét trên  quan  
điểm  tiếp  cận h ệ  th ố n g  của thạch  học cát kết.

Có th ế  xem  xét lần  lư ợ t các bổn  bằng  các sơ đ ồ  và 
công thức thạch  học đặc trư n g  của cát kết sẽ được 
trình  bày  chi tiết ở m ục từ  Nhóm đá vụn cơ học. 
ơ  đây  cẩn n h ận  thức đầy  đ ủ  câu hỏi tại sao lại chọn 
cát kết làm  v ậ t đối chửng  tro n g  đ ó  các kh o án g  vật 
vụn  và m án h  v ụn  tha  sinh  là tiêu  chí đ ịnh  lư ợ ng  m à 
không chọn xi m ăng  và các trẩm  tích cộng sinh  khác 
trong bổn trũng?

Đ iểu đó  đ ư ợ c  lý giải n h ư  sau:

- C át kết chi th àn h  tạo ở  m ôi trư ờ ng  aluvi, 
ven biến và m ộ t p h ần  biển nông.

- C át kết kh ô n g  th ể  di chuyên  ngang  v ư ợ t qua 
phía bên  kia của trụ c  bổn. Vì vậy h ạ t vụn  cát kế t chỉ 
đại d iện  cho m ột n ử a  bổn  trù n g  và liên hệ trực tiếp  
với m iền  xâm  thực ở  ph ía  ấy.

- Các trầm  tíc h  sét, ca rbonat và sinh hóa  khác 
được th àn h  tạo  từ  thê  vẩn, d u n g  dịch  keo và d u n g  
dịch th ậ t khá linh  đ ộ n g  và p h ân  tán  nên kh ô n g  th ế  
xác đ ịn h  đ ư ợ c  ch ính  xác n g u ồ n  gốc của chúng.

Phân tích các kiểu bồn trũng trên cơ sở thạch học 
định lượng

Rift nội lục

Rift nộ i lục là khởi đ ẩ u  của tiến  tr ìn h  m àn g  
phân  kỳ. H ìn h  thá i bổn  đ ẩu  tiên  là d ạn g  đ ịa  hào, 
b án  đ ịa  hào, th u n g  lũ n g  p h á t tr iến  đ ứ t gãy  th u ận . 
Sau đ ó  q u y  m ô lớn  d ầ n  lên  và có th ê  cả q u y  m ô 
hành  tinh . Vì vậy  trư ớ c  đ ây  khái n iệm  rift chí là các 
đ ịa hào  xen đ ịa  lùy  d ạ n g  tu y ến  khôi tảng  q u y  m ô 
nhỏ  tro n g  lục địa. N h ữ n g  n g h iên  cứu kiến  tạo 
m ảng trên  cơ sở  đ ịa  vậ t lý đ ã  cho  p h ép  n h ận  thức 
lại khái n iệm  rift với n g h ĩa  râ t rộng  là gọi cho tâ't cả 
quá tr ìn h  tách  g iãn  vỏ T rái Đ ât từ  q u y  m ô n hỏ  đến  
quy m ô h à n h  tinh .

Y tư ờ ng  v ề  quá trình  h ình  thàn h  rift trên  lục địa 
được các nhà địa vật lý tên tuổi đ ư a  ra đẩu tiên như 
M ekenzie (1967), Sclater và F rancheau (1970) và Sleep 
(1971) và K insm an (1975). D òng đối lưu cùa m agm a 
basalt đi lên từ  m anti vừa tiêm  n h ập  và nu n g  nóng  vỏ 
thạch quyển  vừa đấy  vỏ thạch quyển  vể hai phía tạo

Lm

ra hai hệ thống đ ứ t gãy thuận  đối xủng và sụt lún đới 
trung  tâm tạo ra bổn trầm  tích kiêu "rift nội lục". Cẩn 
xem xét các đơn vị quan trọng sau đâv:

Miền xâm thực

Miền xâm thực cung câp vật liệu cho bổn trầm  
tích là các đai tạo núi cô nằm  ờ hai phía rift. Vật liệu 
chủ yếu là vụn  cơ học kiêu thành hệ molas, là sản 
phấm  của phá hủy  kiến tạo và phong  hóa vật lý.
Trâm  tích sét đóng  vai trò thứ  yếu, do quá trìn h
phong  hỏa hóa học xảy ra còn yếu. Trầm  tích 
carbonat hầu  nhu vắng mặt.

Các đá mẹ tham  gia vào việc cung câp hạt vụn 
của cát kê't gồm:

- Dá biển chất: Đá phiến thạch anh - sericit, thạch anh
- mica, quartzit, đá phiến phylit, đá hoa, am phibolit. 
Sản phấm  phong hỏa có m ặt trong cát kết sẻ là:

Mảnh đá quartzit;

Mảnh đá thạch anh - mica;

Mảnh đá thạch anh - sericit;

Mảnh đá phiến phylit;

Mảnh đá hoa;

Mảnh đá phiến amphibolit.

- Dá magma: granit, granođiorit, d iorit thạch anh, 
diorit, v.v...

Sản phẩm  có m ặt trong cát kết
Thạch anh đơn tinh thể;

Plagioclas acid (Pa); plagioclas trung tính
(Pt);
Felspat kali (orthoclas và microclin);

Biotit;

Muscovit;

Hornblend.

- Đá phun trào và nhóm đá núi lửa: ryolit, andesit, 
dacid, basalt và tuf, tufit.

- Dá trầm tích: silit, cuội - sạn kết, cát - bột kết, sét 
kết, đá vôi và các đá khác

Sản phẩm  có m ặt trong  cát kết

Thạch anh mài tròn cạnh;

Mảnh silit;

Mảnh sét kết;

Mảnh đá vôi.

Mối quan hệ nhân  quả giừa bổn trầm  tích vói 
vùng  xâm thực được biếu diên trên biếu đổ h ìn h  7. 
Các pha xâm thực đá gốc nối tiếp nhau  từ  trên  
xuống, ngược lại các pha lăng đọng trầm  tích đư ợ c 
sắp  xếp từ  đáy bổn trùng  lên.

Vì bổn rift nội lục có tính đối xứng do đ ứ t gãv 
thuận  cua hai cánh, đổng  thời hai m iên xâm thực 
cung câp vật liệu giống nhau  tạo ra hai nhỏm  tư ớ n g  
cát có thành phẩn cũng  giống nhau  [H.8]. C át kết có 
hàm  lượng thạch anh dao động từ  35 - 95%, felspat 
từ  2 - 33%, m ảnh đá từ  0 - 30%. Công thức tổng q u á t 
có thế  viết:

Qm

p
K

Ls
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- Qm > F > L;
- p > K;
- Pa > Pt;
- Lv > Lm > Ls;
- Lv < Lm + Ls.

Qm  K Lv

H ìn h  8. Quan hệ giữa miền xâm thực và lẳng đọng của bồn rift 
nội lục (Trần Nghi72002).

Tướng đá trầm tích biểu thị rift nội lục gồm:
- Tướng trầm  tích vụn  aluvi;
- Tướng nón  quạt aluvi (aluvial fans);
- Tướng bãi bổi sông;
- Tướng hô' nội lục (do kiến tạo);

- T ướng hổ  m óng ngựa;
- T ướng cát ven biến;
- Tướng cát - bột b iển  nông.

Các bồn liên quan với ranh giới mảng chuyển dạng 
( h o ặ c  đ ứ t  g ã y  t r ư ợ t  b ằ n g )

Bổn trầm  tích được tạo ra do  đ ứ t gãy trượ t bằng 
n h ư n g  ranh giới giữa hai m ảng lại có dạng  uốn lượn 
kiểu San A ndrea  (Crowell, 1974) [H.9] gọi là bổn kéo 
tách (pu ll-apart) [H.10], về cơ ch ế  thành  tạo và hình 
d ạn g  bổn thì bổn Sông H ổng, bổn C ửu Long cũng 
thuộc kiểu này. Trầm  tích kiêu này có nguồn  gốc từ  
các vùng  nâng  bao quanh  và các khối nâng bên trong 
hệ thống  bổn trũng . Đới ven rìa bồn trũng  là khối - 
tang, dăm , cuội tướng proluvi, aluvi m iền núi càng 
gần đến trục bồn  trùng  là các tướng trầm  tích hạt 
m ịn như  cát - bột aluvi, bột sét - cát châu thố.

Q uá trình  tiến hỏa bổn trũng  xảy ra theo 
3 giai đoạn:

- Giai đoạn  1: C ăng giãn - kéo tách do trượ t bằng. 
Phá vờ vỏ lục địa tạo bổn ven rìa dạng  bầu  dục á đối 
xứng. Trầm  tích lâp đẩy có nguồn  gốc từ  đá 
g ran ito id  cua m óng và đá phu n  trào tương ứng, ví 
d ụ  bồn C ưu Long hoặc từ  vùng  nâng của vỏ lục địa 
với các th ế  đ ịa  chât đa sinh -  biến chất cổ, m agm a 
gran ito id  và trầm  tích lục nguyên, carbonat v.v (bổn 
Sông Hổng). Giai đoạn  này ứng với Oligocen.

C ông thứ c  thạch  học bổn trù n g  C ưu Long và Sông 
H ổng khác nhau:

H ìn h  9  Sơ đồ khối về nguồn gốc bồn trũng ven rìa Pliocen do 
đứt gãy San Andrea (California) trượt bằng phải hình uốn 
lượn. Tại điếm uốn bòn kéo tách (pull apart) và các địa hào do 
ứng lực (theo Crowell, 1974).

H ìn h  10. Sơ đồ mặt cắt bồn trũng ven rìa kiẻu kéo tách 
(pull - apart) do đứt gãy chuyến dạng (theo Crowell, 1982).

a. Bồn C ử u  Long:
Q m  > F > L 
p  > K  

Pa > Pt 
Lv > Lm + Ls.

b. Bổn Sông H ổng:
Q m  > F > L 
K > p  
Pa > Pt 
Lv < Lm + Ls.

- G iai đ o ạn  1: hai b ổn  kéo tách đư ợ c h ìn h  thành  
đ ổn g  thời với tạo rift Biển Đ ông.

- G iai đ o ạn  2: Sau rift Biển Đ ông các bổn C ửu 
Long và Sông H ổng  bị nén  ép  sụ t lún. D iện tích bổn 
m ò  rộng, vậ t liệu trầm  tích chủ yếu  là từ  các vùng  
nâng  của vỏ lục đ ịa cách xa bổn  do  hệ thống  sông 
lớn n h ư  sông  M ê Kông và sông  H ổng  m ang  tới.

C ông  thứ c  thạch  học khác với giai đ o ạn  trước:
a. Bổn C ử u  Long: Q m  > F > L

p > K

Đới đứt gây 
San Andrea
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Pa > Pt 
Lv < Lm + Ls.

b. Bổn sông Hổng: Qm > F > L 
K > p 
Pa > Pt 
Lv < Lm + Ls.

Bồn nội mảng đại dưong

T hành tạo các tướng tu rb id it biển sâu, các quạt 
ngầm  bùn - cát và các lòng sông cổ. Các trầm  tích 
này theo m ầu lây từ  các lô khoan và phân tích m ặt 
cắt địa chât cho thây chúng có tuối M esozoi m uộn 
và Kainozoi.

T rong thành  phấn  trẩm  tích vụn, hàm  lượng 
thạch anh  không  có hoặc không  đ án g  kế, song 
plagioclas và m anh đá nú i lửa khá cao có th ế  liên 
quan  tó i các đảo  và quẩn  đao  basa lt và các đá tuf 
cung câp vật liệu. N gược lại có khi gặp  thạch anh  
và nh iều  felspat, song m ảnh đá lại râ t ít là liên 
quan  đến  bào m òn các rìa lục địa rồi chuyên  tới 
bằng  các dòng  tu rb id it. K hoáng vật sét chủ yếu là 
sm ectit và sét hỗn hợ p  cộng sinh  với zeolit và thủy  
tinh núi lửa.

Bồn nội mảng ở  rìa lục địa thụ động

Bổn nội m ảng cúa rìa lục địa thụ động  (kiêu Đại 
Tây D ương) hình thành  tại nơi vỏ đại dư ơ ng  và lục 
địa gặp  nhau . Rìa thụ động  là kết quá của lục địa 
nguyên thủy  bị phá vờ kiểu rift tạo sống núi đại 
dương và dẫn đến trôi dạt lục địa. Q uá trình đó tạo 
ra thềm  lục địa, sườn lục địa và chân dốc lục địa với 
các trầm  tích đặc trưng  theo các môi trư ờng  khác 
nhau [H .ll] . Thềm  lục địa phía đông  của Bắc Mỳ là 
m ột rìa lục đ ịa thụ động điển h ình  bắt đ ầu  tạo rift từ  
M esozoi và hình thành  Đại Tây D ương nguyên  thùy 
(Schlee et al., 1976; K litgord & Behrendt, 1979). M óng 
rift là trầm  tích Paleozoi, các địa khu đá m agm a nằm  
dưới trầm  tích Trias, Jura sớm  có thành  phần  arkos, 
trầm  tích m àu đò và vụn núi lửa tạo nên m ột phân  vị 
địa tầng  thấp  nhât của m ặt cat [H.12].

Bồn nội mảng trước lục địa

Các bổn trũng  phá t triển tại các rìa đại lục có các 
đai tạo nú i do  biến dạng  các ranh giới nội m ảng. Các 
bồn này được lâp đẩy  bằng  các trầm  tích vụn  cơ học 
có nguồn  gốc từ  các dãy  núi cô lục địa. Sự sụ t lún tạo 
bổn trước lục địa (Foreland) là do ca ch ế  đăng  tĩnh -  
sự  sụ t lún trọng lực thường xảy ra bên cạnh các đãv 
núi lớn [H.13].

Thường m ặt cắt trầm  tích tù  dưới lên có thành 
phần gồm: cát kết arkos, cát kết thạch anh và trên 
cùng là cát kết litic. Mặt cắt này là do  Pettijohn & 
Potter (1977) phát hiện ờ bổn A ppalach,. Bổn trước 
lục địa rìa đới hội tụ kiêu A ndes thư ờng  giàu vụn 
núi lửa và khoáng vật đá m agm a xâm nhập , tương 
tự  các bồn trước và sau cung.

H ìn h  11. Sơ đồ tiến hóa của rìa lục địa thụ động, 
a- Thung lũng rift phát triến theo một đường nằm giữa hs đai 
tạo núi xô húc cổ. b- Bắt đầu tách giãn, tạo rift và sống nú đại 
dương, biển hẹp. c- Đáy đại dương tiếp tục tách giãn, rift bị :hôn 
vùi dưới trầm tích rìa lục địa.
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20 kr

H ìn h  12. Sơ đồ mặt cắt ngang rìa lục địa Đại Tây Dươrg từ 
Hoa Kỳ qua phía nam New Jersey. Trầm tích MZ và KZohil 
trê n  m ó n g  là  m ộ t đ ớ i t rũ n g  c ủ a  th ề m  lụ c  đ ịa  tạ o  r i f t  b ị V( đ ạ i 
dương đè lên (theo Grow et al, 1979).

Bổn trước lục địa có thể  liên quan  đến m ộ tia i 
tạo núi ở m ép thềm  và cung đảo và m ột loạt >ổn 
xuât hiện [H.13c]: bổn ngoài cung; bổn trong cuig; 
bồn trước lục địa; bổn nển ven nền.

Bồn của miền hội tụ giữa đại dưong

Các bổn trầm  tích thuộc nhóm  này khá phô hến 
ờ Tây Thái Bình Dương. H àng loạt các đới h ú t ciìm 
và cung đảo đại dương  xuất hiện; đó là các m n g  
Tonga - Kermadec, M arian, v.v... thuộc kiêu bổn ỉiển 
vực nằm  phía đại dương.

Các m áng sâu được tích tụ  trầm  tích hai phía lặc 
trưng  khác nhau:

- Phía cung đảo  -  trầm  tích đặc trư ng  cho vực .âu 
n h ư  turbidit, trượt đâ t ngẩm  (slum p). T urb id it c ứ a  
phong phú vật liệu núi lưa và thường tạo ra các lón 
quạ t tu rb id it chứa cát.

- ơ  sườn phía đại dương -  trầm tích biến sâu 'hủ 
trực tiếp trên vỏ đại dương basalt có bể dày m ong pm: 
bùn carbonat, sét m àu đo và silic tạo nên một địa Inh 
thoải gọi là đồng bang turbid it biến sâu [H.13c].

Quạt
trầm
tích

Đại dương hẹp
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H ìn h  13. Các bồn nẳm trong bối cảnh hội tụ. a- Lục địa - đại 
dương - lục địa; b- Đại dương - đại dương; c- Lục địa - đại 
dương (kiều Andes) (theo Pettijohn, 1987).

T hành phẩn  trầm  tích của các m áng sâu liên quan 
đến  đới h ú t chìm không hoàn toàn giống nhau, mà 
tùy thuộc vào việc chúng có nằm  gần các đại lục đẽ’ 
có thêm  trầm  tích lục nguyên  do sông m ang tới hay 
không. Ví dụ , trầm  tích ở đảo Nias thuộc quẩn đảo 
Indonesia được coi là trụ  bổi kết nằm  phía trong

m áng sâu Sunda đểu có chứa thành phần  lục nguyên 
lẫn trong tu rb id it là do  các sông lớn m ang tù dày núi 
H im alaya tới. Các fan cát kết chứa hàm  lượng thạch 
anh cao, m ảnh đá và vật liệu núi lứa thấp. Trong khi 
đó ở m áng M arian hầu như  văng m ặt trẩm  tích lục 
nguyên, và chủ yếu là vật liệu của biên khai -  bùn 
kết, carbonat và đá silic có cấu tạo tu rb id it ơ sườn 
trong. Trụ bổi kết là m ột khối vật liệu xáo trộn 
(m elange) nổi cao chạy song song với trục bổn trước 
cung và ngăn cách bổn trước cung với m áng sâu đại 
dương  (D ickinson và Seely, 1979). Đây là một thế  địa 
chât rất độc đáo  được chuyên hỏa liên tục từ  trâm  
tích hỗn  hợp của m áng sâu bao gồm các đá bùn kết, 
đá vôi, silit bị phá vờ nghiền nát do bị kẹt giữa m ảng 
hú t chìm  và m ang chòm  trượt. Các khối vờ vụn bị 
đấy lên ngược chiểu với m ảng h ú t chim theo từng 
pha tựa như  "phoi bào" và bổi kết dẩn vể phía m áng 
sâu đại dư ơ ng  [H.13b].
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Đ ổng bằng turb id  it này tiếp tục phát triển 
phía sống núi giửa đại dương.

Biến dạng 
(trụ bồi kết)

Đảo núi 
Hot - spot lửa giữa 

lục đìa đại dương

Sòng
núi

giữa

Cung núi lừa 
H o t- spot trên lục đ|a 
đại dương 
đảo núi lửa

Lưỡi
manti

Cung đảo 
núi lửa ĐỚI biến dạng 

Sau cung (trụ bồi kết)
Trầm tich trầm tích 
biển sàu

Trầm tích 
bién sâu và 
đồng bẳng 

turbidit

Bồn trưởc
sau cung

Trầm tích biền 
sàu + Turbidit

Turbidit +


